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1 CH270681 Khiếu Trọng Huy 19/09/1994 Thái Bình Tài chính - Ngân hàng K27C Tối

2 CH270692 Nguyễn Mỹ Linh 11/09/1995 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K27M Cuối tuần

3 CH290029 Nguyễn Huy Hiếu 25/07/1981 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Cuối tuần

4 CH290992 Phạm Hoàng Tiến 12/10/1996 Hưng Yên QTKD thương mại K29B Tối

5 CH290420 Phạm Minh Toàn 22/09/1994 Ninh Bình QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K29H Cuối tuần

6 CH290559 Cao Diệu Hảo 02/12/1986 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K29L Cuối tuần

7 CH290565 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/02/1996 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng K29L Cuối tuần

8 CH290941 Lê Thị Vân Anh 10/10/1998 Hải Dương Quản trị doanh nghiệp K29T Tối

9 CH290954 Lê Thế Hùng 10/07/1977 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K29T Cuối tuần

10 CH290534 Khiếu Văn Duy 15/12/1988 Thái Bình Tài chính - Ngân hàng K29TB_TCNH Cuối tuần

11 CH300164 Nguyễn Tiến Đồng 02/12/1989 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30A Cuối tuần

12 CH300327 Lê Thị Huyền 02/07/1986 Thanh Hóa QTKD thương mại K30A Tối

13 CH300379 Trần Văn Khánh 24/01/1994 Hải Dương QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30A Cuối tuần

14 CH300422 Nguyễn Thị Hoài Linh 20/12/1993 Thái Bình Marketing K30A Tối

15 CH300730 Vũ Duy Triển 01/09/1996 Sơn La Quản trị nhân lực K30A Tối

16 CH300042 Trần Tùng Anh 11/05/1989 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

17 CH300068 Nguyễn Thị Bình 20/08/1993 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

18 CH300117 Vũ Thị Thanh Dung 18/08/1989 Thái Bình Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

19 CH300186 Trần Vũ Hai 12/10/1995 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

20 CH300263 Dương Minh Hiệp 02/02/1996 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

21 CH300257 Thái Minh Hiếu 14/12/1998 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

22 CH300287 Tạ Thị Hoàn 14/02/1997 Phú Thọ Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

23 CH300433 Nguyễn Hồng Lĩnh 05/04/1998 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

24 CH300513 Đỗ Cao Ngọc 15/10/1985 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

25 CH300520 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 12/02/1985 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

26 CH300709 Mai Thu Trang 11/12/1995 Thái Bình Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

27 CH300774 Phạm Hồng Vân 22/06/1996 Phú Thọ Tài chính - Ngân hàng K30B Cuối tuần

28 CH300803 Võ Bảo An 07/04/1996 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

29 CH300821 Nhâm Ngọc Anh 25/08/1997 Thái Bình Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

30 CH300820 Nguyễn Vân Anh 25/11/1993 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

31 CH300831 Hoàng Ngọc Bảo 23/09/1993 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

32 CH300870 Nguyễn Hải Đăng 31/07/1998 Bắc Cạn Tài chính - Ngân hàng K30C Cuối tuần

33 CH300872 Lê Văn Định 16/03/1982 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30C Cuối tuần

34 CH300886 Phùng Thị Hà 20/09/1995 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

35 CH300889 Đoàn Quang Hải 19/08/1980 Hà Nội Kinh tế bảo hiểm K30C Tối

36 CH300901 Lê Thị Hằng 28/10/1998 Quảng Ninh Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

37 CH300929 Nguyễn Thị Hòa 28/02/1997 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30C Cuối tuần

38 CH300941 Phạm Ngọc Huyền 25/10/1998 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

39 CH300963 Nguyễn Đăng Khoa 04/12/1997 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

40 CH300986 Nguyễn Tú Linh 27/12/1995 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

41 CH301087 Trần Thị Thu 21/06/1995 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30C Tối

42 CH300004 Nguyễn Thị Vân An 21/05/1991 Nghệ An Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

43 CH300057 Trần Quốc Bảo 09/09/1997 Hà Tĩnh Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

44 CH300124 Vũ Thị Duyên 01/05/1977 Thái Bình Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

45 CH300146 Nguyễn Thùy Dương 31/07/1989 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

46 CH300167 Đặng Minh Đức 21/09/1991 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

47 CH300198 Nguyễn Hải Hà 21/01/1989 Yên Bái Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối
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48 CH300217 Nguyễn Bá Hải 14/03/1992 Bắc Ninh Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

49 CH300231 Nguyễn Thanh Hằng 10/12/1992 Hải Dương Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

50 CH300273 Nguyễn Thanh Hoa 23/08/1990 Nam Định Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

51 CH300268 Dương Ngọc Hoa 26/06/1980 Quảng Ninh Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

52 CH300291 Nguyễn Lê Hoàng 24/08/1995 Bắc Giang Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Cuối tuần

53 CH300397 Đặng Công Lệ 15/10/1991 Nghệ An Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

54 CH300428 Phan Thị Linh 20/08/1987 Thanh Hóa Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

55 CH300516 Mai Bích Ngọc 19/05/1994 Hà Tây Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Cuối tuần

56 CH300536 Hoàng Thị Tuyết Nhung 22/11/1973 Vĩnh Phúc Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Tối

57 CH300646 Hồ Minh Thắng 24/12/1998 Nghệ An Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Cuối tuần

58 CH300728 Cao Xuân Trác 21/09/1997 Nghệ An Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D Cuối tuần

59 CH300541 Trần Thị Kiều Nhung 12/09/1987 Hà Nam Kinh tế chính trị K30E Tối

60 CH300561 Lê Thu Phương 09/11/1998 Thanh Hóa Kinh tế đầu tư K30E Tối

61 CH300572 Nguyễn Phú Quang 31/07/1997 Hà Nội Kinh tế đầu tư K30E Tối

62 CH301181 Lee Don Gyoo 12/06/1966 Hàn Quốc QTKD bất động sản K30F Tối

63 CH300918 Phan Trung Hiếu 20/02/1995 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30F Tối

64 CH300935 Phạm Quang Huy 24/11/1998 Thái Bình QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30F Cuối tuần

65 CH300949 Nguyễn Xuân Hưng 07/05/1995 Nghệ An QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30F Tối

66 CH300996 Lưu Xuân Long 06/12/1999 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K30F Cuối tuần

67 CH301047 Nguyễn Nam Phương 10/12/1996 Thanh Hóa QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30F Tối

68 CH301063 Phạm Thế Sơn 08/04/1996 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K30F Cuối tuần

69 CH300024 Nguyễn Đức Anh 09/10/1995 Nam Định Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

70 CH300045 Vũ Thị Ngọc Anh 08/12/1989 Nam Định Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

71 CH300067 Nguyễn Thái Bình 03/06/1986 Đồng Nai QTKD thương mại K30G Cuối tuần

72 CH300101 Nguyễn Hữu Cường 26/09/1997 Bắc Giang Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

73 CH300115 Nguyễn Thuỳ Dung 31/03/1994 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

74 CH300248 Trần Thị Thu Hiền 30/09/1993 Ninh Bình Quản trị nhân lực K30G Cuối tuần

75 CH300345 Nguyễn Văn Hùng 03/11/1977 Hải Dương Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

76 CH300341 Nguyễn Công Hùng 01/11/1995 Hà Nội QTKD thương mại K30G Cuối tuần

77 CH300320 Trần Quang Huy 28/09/1995 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

78 CH300377 Nguyễn Huy An Khánh 28/05/1994 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K30G Tối

79 CH300395 Đinh Thành Lê 15/02/1984 Hải Phòng QTKD thương mại K30G Cuối tuần

80 CH300468 Nguyễn Tuấn Minh 15/05/1997 Bắc Giang Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

81 CH300511 Đào Bích Ngọc 06/03/1995 Hải Dương QTKD thương mại K30G Cuối tuần

82 CH300553 Nguyễn Văn Phú 15/01/1994 Nam Định Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

83 CH300578 Nguyễn Anh Quân 17/06/1996 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

84 CH300607 Nguyễn Văn Tâm 30/06/1992 Thái Nguyên Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

85 CH300619 Nguyễn Thị Phương Thanh 18/02/1992 Hưng Yên Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

86 CH300643 Đoàn Đức Thắng 02/07/1997 Hải Phòng Logistics K30G Cuối tuần

87 CH300672 Vũ Thị Thuỳ 06/10/1996 Nam Định Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

88 CH300673 Nguyễn Thu Thùy 05/05/1993 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

89 CH300775 Phùng Hồng Vân 17/04/1988 Tuyên Quang Quản trị doanh nghiệp K30G Cuối tuần

90 CH300144 Nguyễn Hữu Dương 02/05/1984 Vĩnh Phúc QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30H Cuối tuần

91 CH300170 Nguyễn Trung Đức 18/05/1997 Quảng Ninh QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30H Cuối tuần

92 CH300458 Hồ Hữu Minh 14/09/1998 Nghệ An Hệ thống thông tin quản lý K30H Cuối tuần

93 CH300787 Hoàng Nhất Vũ 15/12/1976 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30H Cuối tuần

94 CH300127 Đỗ Mạnh Dũng 01/04/1982 Ninh Bình Quản lý kinh tế và chính sách K30HB Cuối tuần
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95 CH300583 Nguyễn Như Quỳnh 22/06/1987 Hòa Bình Quản lý kinh tế và chính sách K30HB Cuối tuần

96 CH300022 Lê Việt Anh 10/12/1987 Hải Dương Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

97 CH300066 Nguyễn Bá Bình 01/04/1993 Hải Phòng Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

98 CH300833 Nguyễn Quang Bình 09/09/1985 Yên Bái Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

99 CH300177 Hoàng Trường Giang 26/01/1984 Ninh Bình Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

100 CH300267 Phạm Quốc Hiệu 04/10/1988 Hưng Yên Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

101 CH300309 Nguyễn Thị Minh Huệ 04/05/1987 Hà Nội Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

102 CH300576 Nguyễn Bá Quảng 05/04/1985 Hải Dương Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

103 CH300748 Lê Bá Trường Tùng 27/07/1995 Thanh Hóa Quản lý kinh tế và chính sách K30K Tối

104 CH300776 Đặng Quốc Việt 11/04/1981 Phú Thọ Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

105 CH300781 Nguyễn Đình Vinh 05/02/1980 Hà Nội Quản lý kinh tế và chính sách K30K Cuối tuần

106 CH300001 Lê Hồng An 09/06/1998 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

107 CH300051 Lê Văn Ba 08/04/1998 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

108 CH300106 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 26/11/1998 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

109 CH300141 Lê Đại Dương 29/10/1992 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

110 CH300151 Nguyễn Minh Đại 28/01/1989 Phú Thọ Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

111 CH300226 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 19/02/1988 Phú Thọ Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

112 CH300390 Nguyễn Tiến Đông Lai 14/11/1997 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

113 CH300400 Cung Thị Diệu Linh 09/10/1994 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

114 CH300414 Nguyễn Ánh Linh 22/08/1994 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

115 CH300459 Lê Đức Minh 28/06/1997 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

116 CH300491 Ngô Thị Hồng Nga 07/05/1984 Hà Tĩnh Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

117 CH300606 Nguyễn Thị Hà Tâm 13/11/1984 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30L Cuối tuần

118 CH300015 Hoàng Ngọc Anh 02/02/1995 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30M Tối

119 CH300030 Nguyễn Thị Phương Anh 11/06/1998 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng K30M Tối

120 CH300014 Đỗ Phương Anh 02/04/1995 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30M Tối

121 CH300107 Phạm Ngọc Diệp 03/05/1988 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30M Tối

122 CH300333 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/11/1995 Sơn La Tài chính - Ngân hàng K30M Tối

123 CH300328 Ngô Thị Huyền 15/01/1996 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng K30M Tối

124 CH300362 Nguyễn Thị Hương 23/09/1989 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30M Tối

125 CH300394 Nguyễn Tùng Lâm 19/10/1995 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng K30M Tối

126 CH300797 Trần Thị Hà Yên 06/06/1994 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30M Cuối tuần

127 CH300006 Bùi Diệp Anh 26/11/1996 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30N Tối

128 CH300187 Bùi Thị Thái Hà 21/09/1986 Thái Bình Tài chính - Ngân hàng K30N Cuối tuần

129 CH300272 Lê Thị Hoa 20/12/1993 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30N Tối

130 CH300303 Nguyễn Thị Hồng 18/09/1983 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30N Cuối tuần

131 CH300317 Nguyễn Quốc Huy 17/12/1995 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30N Tối

132 CH300376 Hoàng Thị Kim Khánh 16/02/1991 Hà Nam Kinh tế bảo hiểm K30N Tối

133 CH300667 Phùng Thị Kim Thu 09/10/1983 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30N Tối

134 CH300952 Mai Thị Hương 08/07/1985 Nam Định Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P Tối

135 CH301026 Nguyễn Thị Thúy Ngân 05/12/1999 Lào Cai Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P Cuối tuần

136 CH301028 Trần Đức Nghĩa 11/07/1995 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P Tối

137 CH301094 Đỗ Thị Thanh Thủy 10/08/1987 Hà Nam Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P Tối

138 CH301096 Trần Thu Thủy 15/04/1997 Lào Cai Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P Cuối tuần

139 CH301092 Dương Thị Thủy 05/02/1994 Hưng Yên Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P Cuối tuần

140 CH301097 Triệu Thị Thúy 15/02/1998 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P Cuối tuần

141 CH301148 Bùi Thị Xiêm 12/10/1982 Thái Bình Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P Cuối tuần
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142 CH300027 Nguyễn Hải Anh 03/05/1997 Hà Nội Luật kinh tế K30PT_LKT Tối

143 CH300378 Nguyễn Lương Khánh 18/09/1984 Phú Thọ Luật kinh tế K30PT_LKT Cuối tuần

144 CH300835 Đỗ Huy Cảnh 17/06/1982 Thái Bình Quản lý công K30Q Tối

145 CH300897 Phùng Thị Hạnh 06/11/1988 Nam Định Quản lý kinh tế và chính sách K30Q Tối

146 CH300919 Trần Trung Hiếu 23/05/1995 Điện Biên Quản lý công K30Q Tối

147 CH300926 Nguyễn Cảnh Hòa 19/08/1977 Nghệ An Quản lý kinh tế và chính sách K30Q Tối

148 CH301011 Nguyễn Văn Minh 19/03/1995 Bắc Ninh Quản lý kinh tế và chính sách K30Q Tối

149 CH301065 Nguyễn Thị Thanh 26/12/1988 Hà Nội Quản lý công K30Q Tối

150 CH301078 Hoàng Minh Thắng 26/07/1982 Nghệ An Quản lý kinh tế và chính sách K30Q Tối

151 CH301093 Đinh Hương Thủy 05/11/1982 Hà Nội Quản lý công K30Q Tối

152 CH301116 Nguyễn Huyền Trang 06/11/1988 Hà Nội Quản lý kinh tế và chính sách K30Q Tối

153 CH300805 Chu Quốc Anh 29/06/1997 Hưng Yên Kinh tế đầu tư K30R Tối

154 CH300818 Nguyễn Ngọc Anh 23/08/1979 Hà Nội Kinh tế chính trị K30R Tối

155 CH300917 Lâm Vĩnh Hiển 24/10/1995 Hà Nội Kế hoạch phát triển K30R Tối

156 CH300937 Lâm Diệu Huyền 01/06/1993 Hà Nội Kinh tế đầu tư K30R Cuối tuần

157 CH300992 Từ Thùy Linh 02/06/1991 Hà Tĩnh Kinh tế phát triển K30R Tối

158 CH301006 Cao Anh Minh 19/11/1999 Hà Nội Kế hoạch phát triển K30R Tối

159 CH301069 Hoàng Tất Thành 03/02/1994 Thanh Hóa Kinh tế đầu tư K30R Tối

160 CH301110 Lâm Diệu Trang 17/05/1990 Hà Nội Kinh tế đầu tư K30R Cuối tuần

161 CH300913 Nguyễn Thu Hiền 07/10/1997 Thái Bình QTKD quốc tế K30S Tối

162 CH301082 Hoàng Trung Thịnh 06/12/1984 Thanh Hóa Quản trị doanh nghiệp K30S Tối

163 CH300806 Chu Quỳnh Anh 04/07/1996 Hà Tây QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T Tối

164 CH300846 Hoàng Thị Cúc 15/04/1995 Thanh Hóa QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T Tối

165 CH300887 Trần Thu Hà 05/11/1991 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T Cuối tuần

166 CH300881 Đào Thị Thu Hà 14/10/1997 Hải Dương QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T Tối

167 CH300971 Doãn Quang Linh 16/01/1987 Phú Thọ QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T Cuối tuần

168 CH301033 Phạm Minh Nguyệt 10/02/1997 Bắc Giang QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T Cuối tuần

169 CH301145 Nguyễn Huy Vượng 30/08/1969 Hà Tĩnh QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T Tối

170 CH300823 Phạm Tiến Anh 13/02/1999 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K30Y Tối

171 CH300843 Nguyễn Thị Chinh 31/12/1989 Bắc Ninh Tài chính - Ngân hàng K30Y Tối

172 CH300878 Nguyễn Thị Hương Giang 23/12/1994 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30Y Cuối tuần

173 CH300891 Nguyễn Thị Hồng Hảo 19/10/1996 Hà Nam Tài chính - Ngân hàng K30Y Tối

174 CH301060 Nguyễn Thị Sinh 11/05/1990 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30Y Tối

175 CH301062 Nguyễn Hoàng Sơn 06/12/1998 Tuyên Quang Tài chính - Ngân hàng K30Y Cuối tuần


